
Thôn/

Bản/

Làng/

Tổ DP

Xã/

phường/

thị trấn

Có nhà ở 

nhưng đã bị 

hư hỏng, đổ 

sập, không 

thể sử dụng 

được

Có nhà ở hư 

hỏng, dột 

nát có nguy 

cơ sập đổ, 

không đảm 

bảo an toàn

Hộ chưa 

có nhà ở 

do tách 

hộ

Xây 

mới

Sửa 

chữa
2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

1 Lê Thị Tố 1941 038141005699 Kinh Liên Minh Hoằng Trường 1 1 1

II Hộ nghèo còn lại

1 Lê Thị Đạt 1957
038157019752 Kinh Liên Minh Hoằng Trường 1 1 1

III Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

1 Lê Văn Bài 1948 038048001838 Kinh Liên Minh Hoằng Trường 1 1 1

IV Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

1 Lê Thị Kỹ 1945 038145002687 Kinh Văn Phong Hoằng Trường 1 1 1

V Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

1 Lê Văn Phê 1962 38062031263 Kinh Liên Minh Hoằng Trường 1 1 1

Tổng cộng 2 2 2

Hoằng Trường, Ngày   24 tháng 02  năm 2025

Dân tộc

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HOẰNG TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Nhu cầu nhà 

ở

(Đá́ ́́nh số 1 

vào ô tương 

Năm đề nghị 

hỗ trợ

(Đá́ ́́nh số 1 

vào ô tương 

STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh




DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH RÚT KHỎI DANH SÁCH HỖ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2024 - 2025

Ghi chú

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH CHỦ TỊCH

Trương Thị Hoà Lê Thanh Cảnh

Số Căn cước 

công dân

Địa chỉ 
Thực trạng nhà  ở 

(Đá́ ́́nh số 1 vào ô tương ứng)
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